

	DANH SÁCH

	ĐỘI XUNG KÍCH PHÒNG, PHÒNG THỦ DÂN SỰ XÃ BA DINH

	(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày     /    /2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Dinh)



	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Số điện thoại
	Ghi chú

	I
	Đội trưởng

	1
	Phạm Văn Vót
	Chỉ huy trưởng
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0342753887
	

	II
	Đội phó

	2
	Phạm Văn Hoạt
	Phó chỉ huy trưởng
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0365629464
	

	3
	Phạm Văn Lỏa
	Trợ lý
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	00367922450
	

	4
	Đinh Văn Nghiêm
	Bí thư Đoàn xã
	UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã Ba Dinh
	0389009070
	

	III
	Các thành viên

	5
	Phạm Văn Ốt
	Cán bộ Ban CHQS xã
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0367103493
	

	6
	Phạm Văn Thai
	Trung đội trưởng
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0346118241
	

	7
	Phạm  Văn Na
	Trung đội trưởng
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0398994438
	

	8
	Phạm Văn Hồ
	Trung đội trưởng
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0369072641
	

	9
	Phạm Văn Hoài
	Tiểu đội trưởng DQTT xã
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0966416470
	

	10
	Phạm Văn Côn
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0329315479
	




	11
	Phạm Văn Hoàng
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0346046669
	

	12
	Phạm Hải Hưng
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0333724214
	

	13
	Phạm Văn Phơ
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	09887007917
	

	14
	Phạm  Văn Đức
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0967156432
	

	15
	Phạm Văn Vũ
	 Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0342138121
	

	16
	Phạm Văn Trêu
	Tiểu đội trưởng DQTT xã 
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0982239642
	

	17
	Phạm Văn Sự
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0377362640
	

	18
	Phạm Văn Bích
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0347778326
	

	19
	Phạm Văn Dóng
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0983278609
	

	20
	Phạm Văn Nguyệt
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0332585791
	

	21
	Phạm Văn Huyết
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0375551647
	

	22
	Phạm Văn Hanh
	Chiến sĩ DQTT
	BCH Quân sự xã Ba Dinh
	0377763053
	




